
1 25/05/2011 ca 1 4 HT01 ITEC1404 Công cụ web TH010 Hồ Quang Khải 86

2 27/05/2011 ca 1 6 HT01 ITEC1403 Kỹ thuật lập trình TH004 Tô Oai Hùng 95

02/06/2011 ca 3 5 HT01 ITEC2502 Nhập môn cơ sở dữ liệu TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 85

02/06/2011 ca 3 5 HT01 TH1608 Nhập môn cơ sở dữ liệu TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 79

20/05/2011 ca 3 6 HT91 ITEC2402 Thuật giải TH002 Nguyễn Hòa 84

20/05/2011 ca 3 6 HT91 TH1607 Thuật giải TH002 Nguyễn Hòa 19

25/05/2011 ca 3 4 HT91 ITEC2504 Lập trình hướng đối tượng GV195 Trần Văn Lăng 88

25/05/2011 ca 3 4 HT91 TH1609 Lập trình hướng đối tượng GV195 Trần Văn Lăng 75

27/05/2011 ca 3 6 HT91 ITEC3403 Lập trình web TH004 Tô Oai Hùng 63

27/05/2011 ca 3 6 HT91 TH1618 Lập trình WEB TH004 Tô Oai Hùng 54

14/05/2011 ca 5 7 I02C ITEC1502 Môi trường lập trình trực TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 161 giữa kỳ

14/05/2011 ca 5 7 I02C TH1728 Lập trình Windows TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 53 giữa kỳ

27/05/2011 ca 5 6 I02C ITEC1501 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật TH002 Nguyễn Hòa 146

27/05/2011 ca 5 6 I02C TH1707 Thuật giải (hệ HC) TH002 Nguyễn Hòa 20

30/05/2011 ca 5 2 I02C ITEC1405 Hệ thống web TH010 Hồ Quang Khải 109

30/05/2011 ca 5 2 I02C TH1604 Công cụ WEB TH010 Hồ Quang Khải 12

05/06/2011 ca 3 CN I02C ITEC1502 Môi trường lập trình trực TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 161 Cuối kỳ

05/06/2011 ca 4 CN I02C TH1728 Lập trình Windows TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 53 Cuối kỳ

21/05/2011 ca 5 7 I91C ITEC4503 Quản trị mạng (HC) TH003 Ninh Xuân Hương 41

21/05/2011 ca 5 7 I91C TH1727 Quản trị mạng (hệ HC) TH003 Ninh Xuân Hương 14

26/05/2011 ca 5 5 I91C ITEC4502 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu TH010 Hồ Quang Khải 49

26/05/2011 ca 5 5 I91C TH1729 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu TH010 Hồ Quang Khải 19

29/05/2011 ca 1 CN I91C ITEC3508 Lập trình mạng (HC) TH009 Lê Xuân Trường 40

29/05/2011 ca 1 CN I91C TH1721 Lập trình mạng (hệ HC) TH009 Lê Xuân Trường 51

14 29/05/2011 ca 3 CN CSDL ITEC4414 Các kỹ năng LT chuyên sâu TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 52

05/06/2011 ca 2 CN I91C ITEC3506 Lập trình cơ sở dữ liệu (HC) TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 57

05/06/2011 ca 2 CN I91C TH1713
Lập trình cơ sở dữ liệu (hệ 

HC)
TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 54

16 08/06/2011 ca 5 4 MANG ITEC4414 Các kỹ năng LT chuyên sâu TH009 Lê Xuân Trường 44

22/05/2011 ca 1 CN I92C ITEC3509 Mạng máy tính nâng cao TH038 Đỗ Hoàng Cường 51

22/05/2011 ca 1 CN I92C TH1720 Mạng máy tính nâng cao TH038 Đỗ Hoàng Cường 32

29/05/2011 ca 2 CN I92C ITEC1503 Cơ sở dữ liệu nâng cao TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 75

29/05/2011 ca 2 CN I92C TH1732 Cơ sở dữ liệu nâng cao TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 23

29/05/2011 ca 4 CN I92C ITEC3503 Lập trình web (HC) TH004 Tô Oai Hùng 44

29/05/2011 ca 4 CN I92C TH1718 Lập trình WEB (hệ HC) TH004 Tô Oai Hùng 25
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05/06/2011 ca 1 CN I92C ITEC3507
Công cụ TKHT thông tin (hệ 

HC)
TH025 Phan Mỹ Trinh 67

05/06/2011 ca 1 CN I92C TH1736
Công cụ TKHT thông tin (hệ 

HC)
TH025 Phan Mỹ Trinh 10

21 26/05/2011 ca 3 5 T8A1 TH1611 Công nghệ mã nguồn mở TH021 Đào Thế Long 98

22 28/05/2011 ca 3 7 T8A1 TH1620
Mạng máy tính nâng 

cao(NMHTPB)
TH038 Đỗ Hoàng Cường 163

23 31/05/2011 ca 1 3 T8B1 TH1611 Công nghệ mã nguồn mở TH021 Đào Thế Long 97

24 01/06/2011 ca 3 4 T8A1 TH1613 Lập trình cơ sở dữ liệu TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 170

25 07/06/2011 ca 1 3 T8A1 TH1628 Lập trình Windows TH036 Nguyễn Thị Mai Trang 120

26 07/06/2011 ca 3 3 T8B1 TH1628 Lập trình Windows TH036 Nguyễn Thị Mai Trang 113

27 10/06/2011 ca 1 6 T8A1 TH1621 Lập trình mạng TH006 Huỳnh Minh Quang 170

28 10/06/2011 ca 3 6 T8A1 TH1636 Công cụ TKHT thông tin TH012 Trần Thành Trai 141

29 30/05/2011 ca 3 2 TH01 ITEC1404 Công cụ web TH010 Hồ Quang Khải 120

01/06/2011 ca 1 4 TH01 ITEC1403 Kỹ thuật lập trình TH065 Võ Nhật Vinh 113

01/06/2011 ca 1 4 TH01 TH1602 Kỹ thuật lập trình TH065 Võ Nhật Vinh 44

26/05/2011 ca 1 5 TH03 ITEC1404 Công cụ web TH010 Hồ Quang Khải 56

26/05/2011 ca 1 5 TH03 TH1604 Công cụ WEB TH010 Hồ Quang Khải 46

02/06/2011 ca 1 5 TH03 ITEC1403 Kỹ thuật lập trình TH017 Lê Phú Hiếu 50

02/06/2011 ca 1 5 TH03 TH1602 Kỹ thuật lập trình TH017 Lê Phú Hiếu 82

18/05/2011 ca 3 4 TH91 ITEC2402 Thuật giải TH009 Lê Xuân Trường 70

18/05/2011 ca 3 4 TH91 TH1607 Thuật giải TH009 Lê Xuân Trường 48

03/06/2011 ca 1 6 TH91 ITEC2504 Lập trình hướng đối tượng TH006 Huỳnh Minh Quang 76

03/06/2011 ca 1 6 TH91 TH1609 Lập trình hướng đối tượng TH006 Huỳnh Minh Quang 102

20/05/2011 ca 1 6 TH93 ITEC2402 Thuật giải TH002 Nguyễn Hòa 36

20/05/2011 ca 1 6 TH93 TH1607 Thuật giải TH002 Nguyễn Hòa 76

03/06/2011 ca 3 6 TH93 ITEC2504 Lập trình hướng đối tượng TH006 Huỳnh Minh Quang 38

03/06/2011 ca 3 6 TH93 TH1609 Lập trình hướng đối tượng TH006 Huỳnh Minh Quang 99

37 30/05/2011 ca 1 2 TK81 TH1613 Lập trình cơ sở dữ liệu TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 147 giữa kỳ

38 31/05/2011 ca 3 3 TK81 TH1611 Công nghệ mã nguồn mở TH013 Nguyễn Huỳnh Anh Vũ 113

39 08/06/2011 ca 3 4 TK81 TH1613 Lập trình cơ sở dữ liệu TH008 Nguyễn Lâm Kim Thy 147 Cuối kỳ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2011
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